A. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI
I - SỰ KHÁC BIỆT VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
CỦA CÁC NHÓM NƯỚC
Câu 1. Nhóm nước phát triển có
A. thu nhập bình quân đầu người cao.	B. tỉ trọng của địch vụ trong GDP thấp.
C. chỉ số phát triển con người còn thấp.	D. tỉ trọng của nông nghiệp còn rất lớn.
Câu 2: Nhóm nước đang phát triển có
A. thu nhập bình quân đầu người cao.	B. tỉ trọng của dịch vụ trong GDP cao.
C. chỉ số phát triển con người còn thấp.	D. tỉ trọng của nông nghiệp rất nhỏ bé.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng với các nước phát triển?
A. GDP bình quân đầu người cao.	B. Đầu tư nước ngoài (FDI) nhiều.
C. Chỉ số phát triển con người cao.	D. Còn có nợ nước ngoài nhiều.
Câu 4: Các nước đang phát triển có đặc điểm là
A. GDP bình quân đầu người cao.	B. đầu tư nước ngoài (FDI) nhiều.
C. chỉ số phát triển con người cao.	D. còn có nợ nước ngoài nhiều.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng với các nước đang phát triển?
A. GDP bình quân đầu người thấp.	B. Chỉ số phát triển con người thấp.
C. Đầu tư nước ngoài (FDI) nhỏ.	D. Các khoản nợ nước ngoài rất nhỏ.
Câu 6: Các nước phát triển có đặc điểm là
A. GDP bình quân đầu người thấp.	B. Chỉ số phát triển con người thấp.
C. Đầu tư nước ngoài (FDI) nhỏ.	D. Các khoản nợ nước ngoài rất nhỏ.
Câu 7: Các quốc gia đang phát triển thường có
A. chi số phát triển con người thấp.	B. nền công nghiệp phát triển rất sớm.
C. thu nhập bình quân đầu người cao.	D. tỉ suất tử vong người già rất thấp.
Câu 8: Các nước công nghiệp mới là nước
A. bắt đầu công nghiệp hóa sớm.	B. đã tiến hành đô thị hóa từ lâu.
C. có ngành dịch vụ rất phát triển.	D. tỉ trọng nông nghiệp rất thấp.
Câu 9: Nước công nghiệp mới là những nước đang phát triển đã trải qua quá trình
A. đô thị hóa và đạt được trình độ phát triển công nghiệp, đô thị nhất định.
B. công nghiệp hóa và đạt được trình độ phát triển công nghiệp nhất định.
C. chuyên môn hóa và đạt được trình độ phát triển công nghiệp nhất định.
D. liên hợp hóa và đã đạt được trình độ phát triển công nghiệp nhất định.
Câu 10: Quốc gia (hoặc lãnh thổ) nào sau đây ở châu Mỹ được xếp vào nước công nghiệp mới?
A. Hàn Quốc.	B. Xin-ga-po.	C. Đài Loan.	D. Bra-xin.
Câu 11: Các quốc gia (hoặc lãnh thổ) nào sau đây ở châu Á được xếp vào nước công nghiệp mới?
A. Hàn Quốc, Xin-ga-po, Đài Loan.	B. Xin-ga-po, Đài Loan, Ac-hen-ti-na.
C. Đài Loan, Ac-hen-ti-na, Xin-ga-po.	D. Xin-ga-po, Bra-xin, Mê-hi-cô.
Câu 12: Các nước phát triển thường có thu nhập bình quân đầu người
A. trung bình cao và thấp.	B. trung bình cao và cao.
C. thấp và trung bình thấp.	D. trung bình thấp và cao.
Câu 13: Các nước đang phát triển thường có thu nhập bình quân đầu người
A. trung bình cao và thấp.	B. trung bình cao và cao.
C. thấp và trung bình thấp.	D. trung bình thấp và cao.
Câu 14: Các nước có GDP/người cao tập trung nhiều ở khu vực
A. Đông Á.	B. Trung Đông,	C. Bắc Mỹ.	D. Đông Âu.
Câu 15: Các nước có thu nhập ở mức thấp hiện nay hầu hết đều ở
A. châu Âu.	B. Bắc Mỹ.	C. châu Phi.	D. Bắc Á.
Câu 16: Các nước phát triển có trình độ phát triển kinh tế - xã hội cao hơn hẳn các nước đang phát triển, thể hiện chủ yếu ở việc
A. chiếm phần lớn giá trị xuất khẩu của thế giới.	
B. tỉ trọng của khu vực kinh tế dịch vụ chưa cao.
C. công nghiệp - xây dựng tăng trưởng rất nhanh.
D. tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế ở mức lớn.
Câu 17: Các nước đang phát triển phân biệt với các nước phát triển bởi một trong những tiêu chí là
A. GDP bình quân đầu người thấp hơn nhiều.	
B. đầu tư trực tiếp ra nước ngoài ở mức cao.
C. chỉ số chất lượng cuộc sống (HDI) cao.	
D. dịch vụ có tỉ trọng cao trong nền kinh tế.
Câu 18: Các nước phát triển phân biệt với các nước đang phát triển ở
A. gia tăng tự nhiên dân số rất thấp.	B. cơ cấu dân số trẻ, lao động đông.
C. tuổi thọ thấp, tỉ suất tử vong cao.	D. tốc độ tăng dân số hàng năm lớn.
Câu 19: Phát biểu nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng các ngành trong cơ cấu nền kinh tế của các nước đang phát triển?
A. Nông - lâm - ngư có xu hướng giảm.	B. Công nghiệp và xây dựng tăng nhanh.
C. Tỉ trọng dịch vụ có nhiều biến động.	D. Nông - lâm - ngư có xu hướng tăng.
Câu 20: Để nâng cao trình độ phát triển kinh tế, các nước đang phát triển hiện nay tập trung đẩy mạnh
A. công nghiệp hóa.	B. đô thị hóa.	C. xuất khẩu.	D. dịch vụ.
Câu 21: Một trong những giải pháp quan trọng để phát triển công nghiệp hóa ở các nước đang phát triển hiện nay là
A. tăng cường lực lượng lao động.	B. thu hút đầu tư nước ngoài.
C. hiện đại hóa cơ sở hạ tầng.	D. tập trung khai thác tài nguyên.
Câu 22: Các nước đang phát triển cần chú ý vấn đề nào sau đây trong quá trình đẩy nhanh công nghiệp hóa?
A. Sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường.
B. Sử dụng tốt lao động và tài nguyên ở trong nước.
C. Xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ và đủ tiện nghi.
D. Khai thác tốt nguồn lực của mỗi vùng trong nước.
Câu 23: Các nước đang phát triển có
A. mức sống người dân thấp.	B. phát triển mạnh giáo dục.
C. hoạt động nghiên cứu tốt.	D. phát triển mạnh thông tin.
Câu 24: Các nước phát triển có
A. mức sống của người dân cao.	B. giáo dục còn nhiều khó khăn.
C. thành quả nghiên cứu còn thấp.	D. phát triển thông tin còn chậm.
Câu 25: Các nước đang phát triển so với các nước phát triển thường có
A. chỉ số HDI vào loại rất lớn.	B. tỉ lệ người biết chữ rất cao.
C. tỉ lệ gia tăng dân số còn cao.	D. tuổi thọ trung bình khá thấp.
Câu 26: Các nước phát triển so với các nước đang phát triển thường có
A. tỉ lệ người biết chữ rất thấp.	B. chỉ số HDI vào loại rất cao.
C. tỉ lệ gia tăng dân số còn lớn.	D. tuổi thọ trung bình khá thấp. 
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